
 RORED EPA 
RORED EPA Series are high performance gear 

lubricating oil which formulated from high quality 

base oil with selected Extreme Pressure additive. 

 Dòng RORED EPA là dầu bánh răng hiệu suất cao 

được pha chế từ dầu gốc cao cấp và hệ phụ gia cực 

áp. 

Các chỉ tiêu Phương Pháp 
RORED 

EPA 90 

RORED 

EPA 140 

RORED 

EPA 75W-90 

RORED 

EPA 80W-90 

RORED 

EPA 85W-90 

Cấp độ nhớt SAE  90 140 75W-90 80W-90 85W-90 

Tỷ trọng ở 15
0
C, kg/l ASTM D – 4052 0.8960 0.9043 0.8899 0.9836 0.8971 

Độ nhớt động học ở:   
 

    

              40
0
C, cSt ASTM D - 445  193.50 429.60 110.90 143.60 208.31 

100
0
C, cSt ASTM D - 445   17.45 28.74 17.35 14.52 18.34 

Chỉ số độ nhớt (VI) ASTM D - 2270 97 94 172 99 97 

Màu ASTM ASTM  D – 1500 L 3.0 L 4.0 L 0.5 L 2.5 L 2.5 

Điểm chớp cháy, 
0
C ASTM D - 92  237 238 194 210 223 

Điểm rót chảy, 
0
C ASTM D - 5950 -18 -9 -45 -36 -21 

  

PERFOMANCE LEVELS 

RORED EPA Series  comply with API GL – 4, 

MAN 341 E-1, MAN 341 Z-1, ZF TE-ML 02A and 

MB Sheet 235.1 

RORED EPA 90 is especially approved with 

Mercerdes Benz 235.1. 

 

  

MỨC CHẤT LƯỢNG 

Dòng RORED EPA  đáp ứng API GL – 4, MAN 

341 E-1, MAN 341 Z-1, ZF TE-ML 02A và MB 

trang 235.1 

RORED EPA 90 được chấp thuận đặc biệt bởi 

Mercerdes Benz 235.1 

APPLICATION 

RORED EPA Series  are suitable for lubricating 

hypoid type gear wheel or spiral bevel at 

transmission, axle and steering box of vehicles 

engine with moderate duty operating condition. 

RORED EPA Series   are not recommended for 

automatic transmission. 

 ỨNG DỤNG 

Dòng RORED EPA  thích hợp để bôi trơn các loại 

bánh răng hypoid, bánh răng côn xoắn trong truyền 

động, trục và hộp số lái của động cơ xe với điều 

kiện vận hành vừa phải. 

Dòng RORED EPA  không khuyến cáo cho truyền 

động tự động. 

 


